
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A2 
TUẦN HỌC THỨ 19                     Từ ngày: 16/1/2023 - Đến ngày: 27/1/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

16/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  Chào cờ Ngày hội văn hóa dân gian  

2  TV (Đọc) - Bài đọc 3: Chợ nổi Cà Mau.  

- LT về so sánh.Từ chỉ đặc điểm. 
Máy chiếu 

3  TV (Đọc) Máy chiếu 

4  Toán Các số trong phạm vi 10 000 (tt ) (2/2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  Đạo đức Bài 6: Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ (T2) Máy chiếu 

2  Tiếng Anh Ôn tập  

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

17/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  Âm nhạc Ôn tập  

2  TV (Viết) Viết 2: Viết về cảnh đẹp non sông. Máy chiếu 

3  Toán Làm quen với chữ số La Mã Máy chiếu 

4  TNXH Ôn tập Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 2.1  

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3  HĐTN Bài 19: Thu nhập và chi tiêu trong gia đình Máy chiếu 

4 

18/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  Tiếng Anh Ôn tập  

2  Song ngữ   

3  TV (Đọc) - Ôn tập  

- Ôn tập 

Máy chiếu 

4  TV (Đọc) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  Mỹ thuật Ôn tập  

2  GDTC Ôn tập  

3  Toán Ôn tập Máy chiếu 

5 

19/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1     

2     

3   NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN  

4     

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1     

2     

3     

6 

27/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  TV (Viết) Ôn tập Máy chiếu 

2  Tiếng Anh Ôn tập  

3  Song ngữ   

4  Toán Ôn tập Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

2  Tin học Bài 18: Tìm kiếm đối tượng dựa vào sắp xếp  

3  HĐTN Ôn tập Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH : 22 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày    tháng  năm 2022 

                                                                     KHỐI TRƯỞNG                                                                   

 

 

                                                                                           Nguyễn Thị Hương  


